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CẤU TẠO VÁN

Ultra-Stable SureCoreTM

Dòng ván đạt chuẩn CARB P2/ EPA
đầu tiên tại Việt nam

Độ bền AC4/AC5 cao cấp

Thiết kế vân gỗ 3D độc quyền

Chống nước vượt trội 
48h ngập nước, 72h tràn nước. Có thể làm 
ướt hoặc lau ẩm. Phù hợp với các điều kiện 
ẩm ướt như nhà tắm, bếp và phòng giặt

Vân sâu 3D đối bản trùng mắt gỗ – 
chọn lọc những bản vân đẹp nhất
Độ sâu vân tới 0,06-0,15mm

Chống trầy, chống cháy, 
chống bay màu vượt trội

Đây là chuẩn về an toàn cho sức khỏe 
người dùng chuyên được áp dụng tại 
Mỹ – 1 thị trường nổi tiếng khắt khe

Lớp lõi siêu bền – có thể 
lắp 400m² không cần nẹp
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H
W a t e r S a f e ™

URS
Lớp lõi siêu bền 
Có thể lắp 400m2

không cần nẹp

SureCoreTM
Khiên bảo vệ

chống ẩm kép
2 lớp sơn sáp giúp bảo vệ 

ván khỏi nước vượt trội

PowerSeal

Độ bền AC4/AC5
Chống trầy, chống cháy, chống 

bay màu vượt trội

Commerical Wear

™

H
W a t e r S a f e

URS

Trải nghiệm không gian bất tận
Sàn Atroguard có thể lắp tới 

400m2 không cần nẹp

Hoàn hảo cho bất cứ không 
gian nào (bao gồm bếp, phòng 

tắm, tầng hầm…)

Có thể lau ướt để làm sạch,
loại bỏ nỗi lo hỏng sàn

TẠI SAO NÊN CHỌN ATROGUARD?



ATROGUARD
COLLECTIONS



SOUTHERN
TRAIL
Với tone nâu đậm ấm áp cùng đường nét hoa 
văn vân sồi tinh tế, Bộ sưu tập Southern Trail 
mang hơi hướng cổ điển của vùng quê thanh 
bình miền Nam nước Mỹ. Với những không 
gian sang trọng, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao thì 
Bộ sưu tập Southern Trail chính là lựa chọn 
tuyệt vời nhất.
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC5 12 x 196 x 1212 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel

Sellers

Best
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC4 12 x 167 x 1212 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel

Sellers

Best

841
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Backing

EVA 1.5mm
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC4 8x 166 x 1210 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel

Backing

EVA 1.5mm

Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC5 12 x 196 x 1212 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC5 12 x 196 x 1212 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel

Sellers

Best

846

ATROGUARD CATALOGUE | 08

Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC4 12 x 167 x 1212 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel

Backing
EVA 1.5mm
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC4 12 x 167 x 1212 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel

Backing

EVA 1.5mm



RIVERTRAIL
COLLECTION
Lấy cảm hứng từ những nông trại nơi miền quê 
yên bình nước Pháp, bộ sưu tập RiverTrail đã 
khéo léo đan xen những giá trị truyền thống 
xưa cũ một cách tinh tế, chân phương giữa 
chốn đô thị hối hả, xô bồ.

Bộ sưu tập RiverTrail với sắc vàng nâu thích hợp 
cho phong cách thiết kế Farmhouse.
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Room picture 1271 ATROGUARD CATALOGUE | 11

Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC3 8 x 196 x 1210 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel



Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC3 8x 196 x 1210 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel

Backing
EVA 1.5mm
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC3 8 x 196 x 1213 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel



Bộ sưu tập Colosseum mang tới cảm xúc 
nhẹ nhàng, tươi sáng cho mọi không gian, 
thích hợp cho phong cách Minimalism.

COLOSSEUM
COLLECTION
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A11 A13

Room picture A11

Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC5 12 x 196 x 1212 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel
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A14 A77 A78

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC5 12 x 196 x 1212 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel
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A71 A79

Room picture A71

Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC5 12 x 196 x 1212 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel
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NARATIVES
COLLECTION
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Bộ sưu tập Narratives với hoa văn vân sồi tinh tế, 
màu sắc đẹp mắt tạo nên một không gian 
mang tính cổ điển, phảng phất nét hoài niệm. 



Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel Backing

AC5 12 x 196 x 1212 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel EVA 1.5mm

Wear Rating Size (mm) Surface
AC5 12 x 193 x 1213 EIR

Wear Rating Size (mm) Surface
AC4 12 x 167 x 1212 EIR

Wear Rating Size (mm) Surface
AC4 8 x 166 x 1210 EIR

Wear Rating Size (mm) Surface
AC5 92/144/196 EIR
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PATAGONIA
COLLECTION
Bộ sưu tập Patagonia nổi bật với hoa văn biến 
thiên không theo bất kỳ một quy tắc nào. Sự 
biến chuyển màu sắc từ đậm tới nhạt tạo nên 
điểm nhấn khác biệt cho mọi không gian.
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC4 12 x 92/144/196 x 1210 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel

Backing
EVA 1.5mm
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Room picture 1191P
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC4 8 x 196 x 1210 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel
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1193 1194 1199

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC4 8 x 196 x 1210 EIR

Wear Rating Size (mm) Surface
AC4 8 x 166 x 1213 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel

Backing
EVA 1.5mm

Room picture 1193P
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CABINWOOD
COLLECTION
Bộ sưu tập Cabinwood thiết kế riêng dành cho 
phong cách Rustic với nét phóng khoáng, tự do 
và độc nhất. Bề mặt ván được làm bằng tay, hoa 
văn chạm nổi chân thực. Sự đan xen giữa các 
mảng màu khác nhau tạo nên nét phá cách 
trong phong cách thiết kế Rustic .

Đây là bộ sưu tập khá kén khách. Không phải ai 
cũng đủ đặc biệt để cảm thụ vẻ đẹp trông có vẻ 
"lộn xộn" nhưng rất nghệ thuật này. 
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2820

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC5 12 x 92/144/196 x 1213 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel

Room picture 1000

Room picture 2820
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2828

MD6

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC4 10 x 196 x 1213 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel

Room picture 2821

Room picture 2828



PRAIRIE
COLLECTION
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Lấy ý tưởng từ thảo nguyên tươi mát mang 
đến cảm giác thanh bình, yên ả, Bộ sưu tập 
Prairie với tông màu ấm áp giúp rũ bỏ được 
hết mọi muộn phiền trong cuộc sống để hòa 
mình với thiên nhiên tươi đẹp.



1203

1220

1221

1222

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC4 10 x 144 x 1213 EIR Handscraped

Tight Lock 4V Painted Bevel

Room picture 1220

Room picture 1222
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COLORADO
COLLECTION
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Sự khác biệt luôn tạo được điểm nhấn cho 
mọi không gian. Nếu bạn là một người cá 
tính thì Bộ sưu tập Colorado dành riêng cho 
bạn.

12*102*608/1215.5/1823



Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC4 10 x 196 x 1213 EIR Brushed Tight Lock 4V Painted Bevel
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC4 8 x 166 x 1210 EIR Brushed Tight Lock 4V Painted Bevel

Backing
EVA 1.5mm
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ULTAR
COLLECTION
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Bộ sưu tập Ultar thích hợp với những thiết kế 
mang phong cách Eco.  Gam màu trầm ấm của 
gỗ tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên làm nổi 
bật màu xanh của cây cỏ tạo nên một sắc thái 
hài hòa cho tổng thể không gian.



1212 1213

Room picture 1213Room picture 1212

Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC3 8 x 196 x 1210 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel

Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC4 12 x 196 x 1213 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel
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Room picture 1217Room picture 1216
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1216 1217 1218

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC3 12 x 196 x 1213 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel
Backing
EVA 1.5mm



ULTAR
HICKORY
COLLECTION
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Vẻ đẹp của gỗ óc chó chưa bao giờ là lỗi 
thời. Bộ sưu tập Ultar Hickory với sắc vàng 
tươi sáng thu hút mọi ánh nhìn, chinh phục 
mọi phong cách từ cổ điển đến hiện đại.
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Room picture 1338Room picture 1336

1262 1336 1338

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC4 10 x 144 x 1213 EIR

Wear Rating Size (mm) Surface
AC3 12 x 196 x 1213 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel
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SANTA FE
COLLECTION
Bộ sưu tập Santa Fe gợi nhớ màu đất nung 
Terra ấm áp đậm chất Ý, màu vàng nhạt 
của những vạt nắng trên con phố miền 
Nam châu Âu. Tất cả được kết hợp tinh tế, 
đem đến cho gia chủ cảm giác thoải mái và 
gần gũi với thiên nhiên – vốn là linh hồn của 
kiến trúc Địa Trung Hải.
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC5 12 x 196 x 1212 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel

1591 1593
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Room picture 1591

Room picture 1593
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MW-VERMONT
COLLECTION
Bộ sưu tập Vemont với gam màu tươi 
sáng, đường nét vân gỗ tự nhiên dành 
riêng cho những ai yêu thích sự đơn giản 
nhưng vẫn toát lên nét hiện đại. 
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1552

Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC5 12 x 102 x 608/1215.5/1823 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel
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Room picture 1554 ATROGUARD CATALOGUE | 39

1554
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Wear Rating Size (mm) Surface Installation Bevel
AC5 12 x 102 x 608/1215.5/1823 EIR Tight Lock 4V Painted Bevel



MORE
DECORS…
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Room picture 810

ATROGUARD CATALOGUE | 41

M
O

R
E

 D
E

C
O

R
E

S
..

.

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC4 12 x 167 x 1212 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC4 12 x 67 x 1212 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel
Backing
EVA 1.5mm

Backing
EVA 1.5mm

765 810



Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC4 12 x 127/167/296 x
608/1215.5/1823

EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC4 10 x 196 x 1213 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel

Wear Rating Size (mm) Surface

Installation Bevel

AC4 12 x 196 x 1213 EIR

Tight Lock 4V Painted Bevel

1430 1556 1340
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VILLA EXCLUSIVE
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Dành cho những người tìm 
kiếm sự độc đáo, đặc biệt là 
tạo dấu ấn riêng biệt cho 
những thiết kế Villa.

Atroguard đặc biệt giới thiệu 
những mẫu ván sàn đa quy 
cách, kích thước biến thiên tạo 
cảm giác tự do, phóng khoáng 
nhưng không làm mất đi vẻ 
sang trọng của không gian. 
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Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Ván sàn Kim Tín
Tên tiếng Anh: Kim Tin Flooring Corporation.
Nhà máy: Đường Tôn Đức Thắng, Khu phố Tân An, Thị 
trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Thuật
Mã số thuế: 3801186009
Email: info@kimtingroup.com
Website: www.kimtingroup.com

THANK
YOU


